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1. Mở đầu

Phân tích dòng tiền của một công ty được áp dụng trong việc quản lý dòng tiền, được thực hiện chủ yếu đối với số liệu thuộc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phân tích dòng tiền sẽ cho thấy số tiền mà một công ty đã tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Dòng tiền có thể được tính toán theo kỳ là hàng tháng, nửa năm, hàng quý và hàng năm. Phân tích dòng tiền sẽ giúp một công ty phân tích và đánh giá được sức mạnh tài chính của nó. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ nắm biết được dòng tiền vào cũng như dòng tiền ra, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và nguồn tài chính.

Phân tích, quản lý dòng tiền sẽ giúp công ty xác định lượng tiền mặt có sẵn để đáp ứng cho các nhu cầu của công ty khi cần. Phân tích dòng tiền mặt cũng cho biết mức độ nắm giữ tiền mặt của công ty. Nếu kinh doanh liên quan đến tài chính của công ty, thì dòng tiền mặt là rất quan trọng. Việc phân tích dòng tiền sẽ cho thấy những số liệu về những diễn biến trong quá khứ của công ty cũng như cung cấp một số dữ liệu về nhu cầu tài chính trong tương lai của doanh nghiệp, dựa trên những kế hoạch kinh doanh sẽ được tiến hành trong tương lai và nhu cầu tài chính của nó.


Nếu một công ty có đủ số vốn trong tay thì sẽ có thể trả hết nợ cho các chủ nợ và cũng có thể thanh toán đầy đủ tiền lương cho nhân viên trong một khoảng thời gian. Mặt khác, nếu một doanh nghiệp không có đủ tiền để chi tiêu các chi phí, thì nó có thể bị phá sản. Do đó, các nhà phân tích kinh doanh sử dụng báo cáo dòng tiền mặt để đo lường hoạt động của một doanh nghiệp về tài chính. Các công ty có đủ tiền mặt trong tay có thể tạo thêm tiền mặt bằng cách đầu tư tiền mặt có sẵn vào kinh doanh. Do đó, việc phân tích, quản lý dòng tiền mặt là rất quan trọng.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản phân tích dòng tiền
2.1. Tỷ lệ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán là chỉ số đo lường khả năng của một công ty phải trả lãi và số tiền gốc khi đến hạn. Tỷ lệ này cho biết số lần các nghĩa vụ tài chính của một công ty (nợ phải trả) được bao trả bởi thu nhập của nó. 

Một tỷ lệ tương đương 1 hoặc nhiều hơn có nghĩa là công ty có sức khoẻ tài chính tốt và có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của nó thông qua các khoản tiền thu được từ hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ ít hơn 1 là chỉ số cho thấy rủi ro phá sản của công ty trong vòng hai năm cao nếu không cải thiện được tình hình tài chính.


Đây là một chỉ số quan trọng về khả năng thanh khoản của một công ty. Tỷ lệ này thường được các ngân hàng sử dụng để quyết định có nên hay không tái cấp vốn cho bất kỳ khoản vay nào.


Công thức tính: Có nhiều công thức khác nhau được sử dụng để tính tỷ số này. Dưới đây là một số công thức được sử dụng phổ biến nhất:

- Tỷ lệ lưu chuyển tiền tệ = Dòng tiền hoạt động / Tổng nợ phải trả

Trong đó: dòng tiền hoạt động có thể được tìm thấy trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tổng nợ phải trả bao gồm lãi vay, khoản vay ngắn hạn, nợ dài hạn và nợ dài hạn. Tỷ lệ này cho thấy khả năng của một công ty phải trả nợ từ khoản tiền mà nó tạo ra từ hoạt động của công ty. Một tỷ lệ rất thấp có thể là một dấu hiệu của việc công ty nợ quá nhiều hoặc lượng tiền của công ty quá ít.


- Một công thức khác được sử dụng để tính toán thanh toán của dòng tiền là:  Tỷ lệ thanh toán = (Lợi nhuận thuần HĐKD + Khấu hao TSCĐ) / Tổng nợ phải trả

Tỷ lệ này cũng có một số biến thể. Ví dụ, dòng tiền thuần của doanh nghiệp có thể được sử dụng thay vì dòng tiền hoạt động (từ lợi nhuận thuần HĐKD) hoặc có thể sử dụng nợ phải trả bao gồm các khoản thanh toán đối với cổ tức ưu đãi, thanh toán thuê tài chính, cổ phần có thể thanh toán được. 
2.2. Thu nhập từ đầu tư (CFROI)


Thu nhập từ đầu tư (CFROI) là chỉ số giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của đầu tư hoặc kinh doanh sản phẩm. CFROI cũng có thể được sử dụng để giúp thị trường chứng khoán định giá trên cơ sở dòng tiền.


Công thức sau đây được sử dụng để tính toán CFROI:


CFROI = Dòng tiền ròng/ Giá trị thị trường của Vốn sử dụng


Thu nhập từ đầu tư có thể được so sánh với tỷ suất lợi tức được tính cho tổng vốn được tính bằng cách cộng chi phí vay nợ và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của khoản đầu tư.


CFROI được coi là tỷ số ảnh hưởng đến quyết định của nhà quản lý về các trách nhiệm tài chính khác đối với các khoản khấu hao và quyết định về cơ cấu đầu tư. Đó là tỉ lệ phần trăm lợi nhuận của dòng tiền ròng trên giá trị thị trường của vốn đã được sử dụng. Việc tính toán lợi nhuận từ dòng tiền của các dự án đầu tư nhằm giúp cho nhà quản lý đạt mục tiêu tăng doanh số, duy trì mức chi phí thấp. Thu nhập từ đầu tư giúp doanh nghiệp xác định lợi tức đầu tư đã được thực hiện và lợi nhuận đó phải lớn hơn chi phí sử dụng vốn. Nếu lợi tức thấp hơn chi phí sử dụng vốn  thì rõ ràng thu nhập từ đầu tư là không cao, hoạt động đầu tư không hiệu quả. CFROI cũng là một chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
3. Kết luận


Để quản lý tốt dòng tiền của doanh nghiệp cũng như hỗ trợ cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc ra quyết định đầu tư hay thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thì việc phân tích dòng tiền trên cơ sở sử dụng số liệu từ báo cáo lưu chuyển là điều rất cần thiết. Việc phân tích dòng tiền được thực hiện thông qua tính toán và đánh giá các chỉ tiêu phân tích cơ bản trên sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu quản lý và ra quyết định.
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